
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời

Vận động với dây thần

Hoạt động ngoài trời

Di chuyển trong đường hẹp

Hoạt động ngoài trời

Gánh bóng về đích

Hoạt động Vui chơi

Vận động phối hợp 1

Hoạt động ngoài trời 

Đưa vòng về đích

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Khám phá khoa học

Thí nghiệm cá giấy bơi

Hình học

Phân biệt khối cầu,

khối oval, khối elip

Dinh dưỡng

Làm bánh từ đậu đa dạng

Logic

Xếp theo hình mẫu với hình tam giác

Làm quen chữ viết Tiếng việt

Ôn tập chữ cái y , g

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 

Language & Expression

 Time

  Review 1 - 12

 clock, watch

Hoạt động học tiếng Anh 

Song

 What time is it?

 Review 1 - 12

 clock, watch

Hoạt động học tiếng Anh 

Phonics

 Story Phonics - /u/

 New words:  /ud/ /up/ - bud, mud, 

pup, cup

Hoạt động học tiếng Anh 

Logical Thinking

 Telling the Time

 New words: o’clock

 one – twelve

Hoạt động học tiếng Anh 

 Review

  Show and tell

10:00 -10:30
 Hoạt động cá nhân

Cách dùng dao bào

Rèn luyện thể chất

Chạy tùy sức 110m

Hoạt động với nước

Kỹ năng nổi nước

Hoạt động ngoài trời

Chơi tự do

Hoạt động với nước

Cơ thể trong nước

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Số học

Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo
 Lịch thiệp nhã nhặn

Tự nhận trách nhiệm

Kỹ năng sống

Tập kỹ năng báo động khi bị bắt nạt

Cảm thụ văn học

Sự tích ngày và đêm

Môi trường xã hội

Nhận biết các ngày trong tuần

15:00 - 15:30
Giáo dục cảm xúc

Hợp tác và chia sẻ

Hoạt động cá nhân 

Làm bài tập

Cảm thụ âm nhạc

Hòa tấu học cụ " HÀNH KHÚC THỔ NHĨ 

KÌ"

Mỹ Thuật - Nặn

Nặn Đồng hồ treo tường có số

Sinh hoạt cuối tuần                                            

Lắng nghe âm thanh

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 1

Time

  Review 1 - 12

 clock, watch

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 2

Time

  Review 1 - 12

 clock, watch

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 3

 Story Phonics - /u/

New words:  /ud/ /up/ - bud, mud, pup, 

cup

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 4

 Telling the Time

 New words: o’clock

 one – twelve

Playtime Activity 5

  Review all the learned content

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

KẾ HOẠCH TUẦN  
Chủ Đề: Thời gian

( Từ Ngày 25/05/2026 đến 29/05/2026)

Giáo Viên : Lâm Thị Tuyết Ngân- Nguyến Thị Diễm

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh


